Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên gói thầu: Gói thầu MS-01/KTATQĐ.
- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác kiểm định kỹ thuật an toàn năm 2026 của Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn Quân đội.  
- Địa điểm thực hiện dự toán mua sắm: Phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội 
- Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Quân đội.
- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 90 ngày.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
- Yêu cầu về chất lượng: Các hàng hóa nhà thầu cung cấp phải là mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2025 trở lại đây và có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng, đã bao gồm đầy đủ các vật tư, phụ kiện và dịch vụ kỹ thuật kèm theo để lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Có đầy đủ catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật kèm theo. 
- Nhà thầu có thể chào thầu hàng hóa có thông số đúng hoặc tương đương hoặc mới hơn yêu cầu (tương đương được hiểu theo đáp ứng toàn bộ các thông số được nêu ra trong một hàng hóa của E-HSMT, công nghệ mới hơn được hiểu là công nghệ ra sau và có những thông số cao hơn so với các thông số được yêu cầu của một hạng mục hàng hóa trong E-HSMT). 
- Tên hãng sản xuất, xuất xứ, model, ký mã hiệu của hàng hóa (nếu có) nêu trong E-HSMT chỉ mang tính chất tham khảo. 
- Yêu cầu về vận chuyển, lắp đặt: Nhà thầu phải vận chuyển, lắp đặt, bàn giao hàng hóa đến địa điểm yêu cầu của Chủ đầu tư. Việc cung ứng, lắp đặt hàng hóa phải đảm bảo đúng kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn. Hàng hóa cung cấp đáp ứng các yêu cầu về tính đồng bộ tương thích với dây chuyền, trang thiết bị máy móc đang có tại đơn vị sử dụng; phù hợp với điều kiện thực tế, hiện trạng mặt bằng, cơ sở hạ tầng của đơn vị sử dụng. Nhà thầu (bằng chi phí của mình) có quyền đi khảo sát thực tế tại Trung tâm để tìm hiểu thêm các thông tin phục vụ cho gói thầu. Nhà thầu cần đề xuất đến Chủ đầu tư bằng văn bản trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày. Nhà thầu tự chịu toàn bộ chi phí và rủi ro có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển hàng hoá, bao gồm cả dỡ xuống, lắp đặt vận hành, chạy thử hàng hóa tại địa điểm cung cấp và lắp đặt hàng hóa.
- Yêu cầu nhà thầu cung cấp Bảng tiến độ chi tiết thực hiện gói thầu phù hợp với đề xuất của Nhà thầu tại đơn dự thầu, các đề xuất về kỹ thuật và không vượt tổng tiến độ theo yêu cầu của E-HSMT. Trong bảng tiến độ phải có đầy đủ các nội dung về: Tiến độ cung cấp, lắp đặt, chạy thử (hoặc vận hành thử), đào tạo hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu.
- Yêu cầu về thời gian bảo hành: Nhà thầu phải ghi rõ thời gian bảo hành hàng hóa trong E-HSDT. Thời gian yêu cầu tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu hàng hóa và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Thời gian bảo trì hàng hóa trong thời gian bảo hành tối thiểu 02 lần/năm (trừ hàng hóa có yêu cầu riêng về thời gian bảo hành, bảo trì được nêu trong E-HSMT này).
- Phương thức bảo hành: Khi có yêu cầu về bảo hành, Nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật (nhân sự có chuyên môn phù hợp) đến khắc phục sự cố không chậm quá 24 giờ kể từ khi được yêu cầu của Chủ đầu tư. Trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí thuê này do nhà thầu chi trả.
- Địa điểm dự kiến lắp đặt hàng hóa, thiết bị là khu vực doanh trại quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, đang hoạt động và có yêu cầu về bảo mật. Do đó Nhà thầu cần phải lưu ý một số nội dung sau:
+ Biện pháp bảo đảm an ninh quốc phòng.
         + Có kế hoạch, biện pháp cung cấp lắp đặt hợp lý.
+ Phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản danh sách kèm theo thông tin (số CCCD, ngày tháng năm sinh, địa chỉ,…) của các nhân sự sẽ tham gia thực hiện công việc trên công trình.
+ Trong quá trình thực hiện công việc trên công trình, nghiêm cấm ghi âm, quay phim, chụp ảnh khi chưa có sự cho phép của Người có thẩm quyền của Chủ đầu tư.
+ Việc lắp đặt hàng hóa, thiết bị sẽ phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất, công tác của Chủ đầu tư. Do đó, trước khi tiến hành lắp đặt, Nhà thầu phải có văn bản thông báo kế hoạch cụ thể để đảm bảo không bị gián đoạn các công việc sản xuất của Chủ đầu tư. Trong trường hợp không thể lắp đặt hàng hóa, thiết bị vì Chủ đầu tư đang trong giai đoạn sản xuất, diễn tập, phục vụ cấp trên thanh tra, kiểm tra... thì Nhà thầu cần phải có phương án bảo quản hàng hóa, thiết bị nhằm tránh bị hư hỏng
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
Nhà thầu phải có bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu phải cung cấp bảng tuyên bố đáp ứng kỹ thuật bản word hoặc excel):
	STT
	Yêu cầu kỹ thuật theo HSMT
	Thông số kỹ thuật chào thầu
	Tài liệu kỹ thuật tham chiếu trong HSDT

	1
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	- Tính năng kỹ thuật 1
	
	Trang ... của Catalogue (tài liệu.....) thuộc E-HSDT

	
	
	
	

	3
	...
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	...



Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 

	STT
	Hàng hoá
	Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	SL

	1
	Bộ đàm không dây
Xuất xứ: Châu Á
	Thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn ISO9001; MIL-STD 810 & IP54/55
– Dung lượng kênh: ≥16 kênh
– Dải tần số UHF (400 – 470) Mhz
– Công suất cao tần: 5 W
– Độ nhạy thu: ＜0.25 µ V
– Kiểu điều chế : FM (F3E)
– Độ giãn kênh: 25KHz(W)/12.5KHz(N)
– Trở kháng anten: 50 Ω
– Loại pin chuẩn Li-ion dung lượng 2000 mAh, điện áp pin : 7.5 V
– Thời gian sạc pin: 3 giờ
– Thời gian sử dụng pin khoảng: 12 giờ ( theo chu kỳ 5-5-90)
– Kích thước (W x H x D) 54 x 122 x 33.7 mm (bao gồm cả pin).
	Cái
	10

	2
	Bộ căn lá
Xuất xứ: G7
	Gồm 28 lá, chiều dài 150 mm
- Phạm vi đo (Range):
 0.05 - 0.15 mm: Bước tăng 0.01 mm
 0.20 - 1.00 mm: Bước tăng 0.05 mm
- Vật liệu: thép
	Bộ
	3

	3
	Bộ căn lá
Xuất xứ: G7
	Gồm 28 lá, chiều dài 100 mm
- Phạm vi đo (Range):
 0.05 - 0.15 mm: Bước tăng 0.01 mm
 0.20 - 1.00 mm: Bước tăng 0.05 mm
- Vật liệu: thép
	Bộ
	3

	4
	Bộ căn lá
Xuất xứ: G7
	Gồm 20 lá, chiều dài 150 mm
- Phạm vi đo (Range): 0.05 - 1 mm; bước tăng 0.05mm
- Vật liệu: thép
	Bộ
	3

	5
	Bộ căn lá
Xuất xứ: EU
	Gồm 13 lá, chiều dài 100 mm
- Size chi tiết: 0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50-0.60-0.70-0.80-0.90-1.00 mm
- Vật liệu: đồng thau
- Dùng cho môi trường có nhiễm từ tính
- Thang đo: 0.05-1 mm
- Trọng lượng: 65 g
	Bộ
	5

	6
	Thước đo độ sâu
Xuất xứ: G7
	Phạm vị đo: 0 - 150 mm
Độ hiển thị 0.01 mm
Độ chính xác ±0.02 mm
Có các chức năng: ABSOLUTE (không cần cài lại gốc), ON/OFF, ZERO/ABS, mm/inch, HOLD, cổng xuất dữ liệu SPC
Kích thước đế (rộng x dày): 100×6mm
	Cái
	5

	7
	Máy chụp ảnh phòng nổ
Xuất xứ: Châu Á
	Dạng bảo vệ nổ Hóa chất: Ex ib IIC T4 Gb; Ex ib IIIC T130oC Db
Độ phân giải:12.7 Megapixel; Hỗ trợ quay video và chụp ảnh 4K UHD
Ống kính (Zoom): 4x optical zoom (quang học) + 2x digital zoom (số)
Tiêu cự: 4.5mm - 18.0mm
Loại Máy ảnh kỹ thuật số không gương lật ống kính đơn tự động lấy nét/phơi sáng tự động
Loại bộ nhớ:  SD memory card, SDHC memory card, SDXC memory card, UHS-I compatible hoặc tương đương
Kích thước cảm biến: 1/2.33-inch BSI-CMOS
Màn hình: LCD 3.0 inch
Pin: Li-ion 950mAh.
Kết nối: HDMI, Wifi.
Kích thước: 113 mm × 65,8 mm × 32.7 mm.
Trọng lượng: 253g
	Cái
	2

	8
	Máy quay phim phòng nổ
Xuất xứ: Châu Á
	Dạng bảo vệ nổ: Hóa chất: Ex ib IIC T4 Gb, Mỏ than: Ex ib I Mb
Cảm biến hình ảnh: Loại cảm biến hình ảnh CMOS Exmor R chiếu sáng từ phía sau
Kích thước cảm biến hình ảnh 1/2,5 inch
Tổng số pixel: Khoảng 8,57 triệu pixel
Ghi âm: Phương tiện ghi âm 
XAVC S 4K (100Mbps): Thẻ nhớ SDHC (4GB trở lên, UHS-I U3 trở lên) / Thẻ nhớ SDXC (UHS-I U3 trở lên)
XAVC S 4K (60Mbps): Thẻ nhớ SDHC (4GB trở lên, UHS-I U3 trở lên) / Thẻ nhớ SDXC (UHS-I U3 trở lên)
XAVC S HD: Thẻ nhớ SDHC (4GB trở lên, Class 10 trở lên) / Thẻ nhớ SDXC (Class 10 trở lên)
AVCHD, tĩnh: Thẻ nhớ Memory Stick PRO Duo (Mark 2), thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC (loại Class 4 trở lên)
Dung lượng mở rộng tối đa 256GB
Màn hình LCD Màn hình LCD 3.0 inch, độ phân giải 921.000 pixel (tỷ lệ 16:9)
Kích thước (xấp xỉ) (chiều rộng x chiều cao x chiều dài) 73mm x 80.5mm x 173mm
Trọng lượng (xấp xỉ): Khoảng 510g
	Cái
	1

	9
	Bàn tạo áp 
Xuất xứ: EU
	- Kiểu bơm trục vít
- Khả năng tạo áp: 0 đến ≥1400Bar
- Môi trường áp suất: Dầu thủy lực
- Cổng kết nối đồng hồ đo áp suất tham chiếu: G⅜ left, G¼, G½
- Cổng kết nối kiểm tra: G⅜ left, G¼, G⅜, G⅛
- Kích thước: ≤ 350 x 230 x 140 mm 
- Khối lượng: ≤ 10 kg 
- Hiển thị lực kỹ thuật số: 0…1600 bar
- Độ chính xác: 0,1%
- Hiển thị các đơn vị: kg/cm2, inHg, inH2O, Pa, kPa, MPa, bar, mbar, psi, mmHg, mmH2O
- Màn hình hiển thị: LCD, 5 ½ digit
- Cổng kết nối: M20 x 1.5
	Cái
	1

	10
	Máy đo khoảng cách
Xuất xứ: EU
	-Phạm vi đo: 0,05m - 250m
-Độ chính xác: ±1.0 mm
-Đơn vị đo: m, in, ft, yd
-Loại tia laser: Class II
-Công nghệ đo: X Range
-Màn hình:màn hình màu IPS 2,8" cảm ứng, cảm biến ánh sáng
-Độ sáng màn hình: Auto
-Camera: Zoom 4x
-Bàn phím: phím cơ
-Bộ nhớ trong: 300 kết quả
-Tiêu chuẩn chống bụi, nước: IP65
-Nguồn điện: Pin sạc Li-ion cổng C
-Thời gian sử dụng Pin: 5.000 lần đo
-Kích thước ( dài x rộng x cao ): 154mm x 68mm x 25mm
-Trọng lượng: 230g (Bao gồm pin)
Cung cấp bao gồm:
Máy chính
Adapter DTS 360-X 
Tripod 120
Hộp đựng
	Cái
	2

	11
	Máy đo độ dày kim loại, phi kim loại bằng siêu âm
Xuất xứ: EU
	Thang đo: 0.65 – 400 mm
Độ chính xác: 0.1/0.01 mm
Dung sai: ± 0.5% + 0.1 mm
Vận tốc âm thanh: 1000 – 9999 m/s
Màn hình LCD 4 chữ số, có đèn nền
Bàn phím mềm cảm ứng, giới hạn cao-thấp, báo động
Hiệu chuẩn nhanh trên tấm thử tích hợp (ø 15 mm)
Bộ nhớ 5000 kết quả đo, tính toán trung bình 9 lần đo
Nhiệt độ hoạt động: -20°C đến +50°C
Nhiệt độ đo: -20°C đến +350°C (tùy đầu dò)
Phần mềm cài đặt trên CD-Rom, cổng USB kết nối máy tính
Bao gồm: 2 pin AAA, cốc đo, dây đeo tay, hướng dẫn sử dụng, chứng nhận hiệu chuẩn, vali đựng
	Cái
	2

	12
	Máy đo tốc độ vòng quay không tiếp xúc
Xuất xứ: EU
	Thang đo: 30 đến >300000 FPM
Độ chính xác toàn tầm đo: 0.02% (±1 Digit).
Độ phân giải: ±0.1 (30-999 FPM)
Độ phân giải: ±1 ở tầm đo 1000 đến >300000 FPM.
Màu ánh sáng chớp sáng: màu trắng, 6500K.
Hoạt động tốt trong nhiệt độ 0 °C ~ 45 °C.
Cấp bảo vệ: IP65 giúp hoạt động tốt trong môi trường ẩm ướt, dầu mỡ.
Vỏ bảo vệ thân máy: bằng nhựa ABS
Màn hình LCD lớn 4 chữ số hiển thị giá trị đo.
Nguồn pin:  3 x 1.5V (loại AA 90003).
Kích thước máy: <=195 x 85 x 65mm.
	Cái
	2

	13
	Máy bắn tốc độ
Xuất xứ: G7
	* Máy chính:
Khoảng đo: (16 ÷ 320) Km/h
Khoảng cách đo: (3,3 ÷ 2400) m
Sai số khoảng cách: ± 0,15 m
Bước nhảy: 0,1 m
Thời gian đo: 0,3 giây
Thân vỏ máy đo được làm bằng hợp kim nhôm bảo vệ an toàn cho máy.
        Bước sóng: 904 nm  ±10 nm
        Sai số tốc độ: +1/-1 Km/h
Màn hình hiển thị bằng OLED (kích thước 68x18mm), tự động phát sáng vào ban đêm với các mục menu, tùy chọn, mã lỗi, tốc độ, dung lượng pin và khoảng cách đo được.
Tiêu chuẩn an toàn mắt: CDRH/FDA Class 1
Nhiệt độ làm việc: -30oC ÷ 60oC
Nguồn cung cấp: 04 Pin AA - NiMH 1,2V; 5V qua cổng USB type B
Môi trường: Tiêu chuẩn chống nước và bụi bẩn IP67
Kích thước: 250 x 110 x 160 mm
Trọng lượng: 1,09 kg (Bao gồm cả Pin)
Độ ẩm: 0 ÷ 95%
* Máy ghi hình kĩ thuật số thông minh (tích hợp cùng máy chính):
- Độ phân giải 16.07 Megapixel, cảm biến M4/3
- Ống kính có tiêu cự 45-200 mm, độ mở F4 - F22
- Kích cỡ ảnh (Pixels): 5280 x 3044 (tối đa)
- Màn hình: Cảm ứng LCD 5inch
- Độ nhạy sáng (ISO): 50 - 800
- Tốc độ chụp: 1/20 - 1/1000 giây
- Bộ nhớ trong: 64GB
- Thẻ nhớ hỗ trợ: Micro SD dung lượng tối đa 256GB
- Kết nối không dây: Wifi, 4G, Bluetooth 5.0
- Hệ điều hành của máy ghi hình kỹ thuật số thông minh: Android 10 trở lên
- GPS tích hợp trong máy ghi hình kỹ thuật số: có
- Dung lượng pin: 4400mAh
* Đèn hỗ trợ ban đêm:
- Nháy sáng khi chụp ảnh và sáng liên tục khi quay video
- Cường độ sáng: 1200 lm
- Công suất: 10W
- Nguồn cung cấp: Pin sạc Li-ion 3,7V
* Thiết bị kèm theo:
1. Máy tính bảng: Quản lý ảnh phương tiện từ thiết bị đo
   Kích thước màn hình: ≥ 10 Inch; RAM: ≥ 4Gb; Bộ nhớ trong: ≥ 64Gb
+ Xem và sắp xếp kết quả đo phương tiện theo ngày, tháng, năm; Xem tọa độ ảnh phương tiện vi phạm trên bản đồ; Kết nối máy in di động không dây để in ảnh phương tiện
2. Máy in ảnh màu:
         Màn hình màu TFT 3,5”, 230.000 Dots; Phương pháp in nhiệt thăng hoa (có lớp phủ);  Độ phân giải in tối đa: 300 x 300 dpi
         Kết nối: Wifi;  USB tốc độ cao: USB- Type C
         Nguồn điện: Adapter nguồn, Pin NB-CP2LI/ NB-CP2LH.
* Hệ thống bao gồm:
 01 Thiết bị đo tốc độ tích hợp máy ghi hình kỹ thuật số và đèn hỗ trợ ban đêm.
 04 Viên pin sạc AA cho thiết bị đo.
 01 Bộ sạc pin cho thiết bị đo.
 01 Bộ nguồn đa năng 5V.
 01 Bộ sạc pin cho máy ghi hình.
 01 Bộ sạc pin cho đèn hỗ trợ ban đêm.
 01 Thẻ nhớ Micro SD 64GB
 01 Cuốn tài liệu hướng dẫn sử dụng.
 01 Valy đựng tiêu chuẩn.
 01 Giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền.
 01 Máy tính bảng.
 01 Máy in ảnh màu.
	Bộ
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	Máy đo cường độ ánh sáng
Xuất sứ: Châu Á
	Phạm vi đo 0 ~ 200,000 Lux (5 dải)
Độ chính xác: ±3% (ở 2854°K - được điều chỉnh bởi đèn nóng sáng phổ biến); ±6% các nguồn sáng hữu hình khác
Bộ lọc quang học và đi-ốt quang điện silicon
Tốc độ lấy mẫu 2.5 lần/giây
Nguồn điện 9V NEDA 1604, IEC 6LR61
Kích thước Thân máy: 130×63×38 mm; Cảm biến: 80×55×29 mm
Trọng lượng: Khoảng 220 g (bao gồm pin)
	Cái
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	Lực kế điện tử 20 tấn
Xuất sứ: EU
	- Dải đo: (0 - 20) tấn
- Tải định mức: 20 tấn
- Tải giới hạn: 22 tấn
- Độ chính xác giá trị đo: 0.2%
- Độ phân giải: 10 kg
- Dải nhiệt độ môi trường làm việc: -10°C tới +50°C
	Cái
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	Lực kế điện tử 35 tấn
Xuất sứ: EU
	- Dải đo: (0 - 35) tấn
- Tải định mức: 35 tấn
- Tải giới hạn: 38,5 tấn
- Độ chính xác giá trị đo: 0.2%
- Độ phân giải: 10 kg
- Dải nhiệt độ môi trường làm việc: -10°C tới +50°C
	Cái
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	Máy đo điện đa năng
Xuất sứ: EU/G7
	* Thông số kỹ thuật của máy chính:
- Thử nghiệm cách điện: Điện áp thử nghiệm 10 V đến 1000 V; phép đo lên đến 3.1 GΩ (theo tiêu chuẩn EN 61557-2)
- Đo mili-ôm: Phép đo Kelvin 4 dây với dòng điện đo 200 mA hoặc 1 A; độ phân giải xuống đến 1 µΩ
- Thử nghiệm cuộn dây: Phát hiện ngắn mạch cuộn dây với điện áp thử nghiệm 1000 V (thông qua bộ thích nghi COIL optional)
- Băng thông vạn năng kế: TRMS cao cấp (AC / AC+DC) lên đến 100 kHz
- Màn hình: Màn hình đồ họa màu TFT 3.5 inch (320 x 480 điểm ảnh)
- Giao diện: Bluetooth, WLAN (WiFi) và USB (thông qua cổng sạc micro-USB)
- An toàn điện: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
- Cấp bảo vệ: IP52 (bảo vệ chống bụi và tia nước)
- Nhiệt độ hoạt động: –10°C đến +50°C
- Kích thước (W × H × D): khoảng 235 × 105 × 56 mm (với vỏ bọc cao su)
- Trọng lượng: khoảng 0.7 kg (700 g) bao gồm pin
* Thiết bị phụ trợ theo máy:
1. Ampe kìm đo điện
- Độ mở hàm kẹp dòng: đường kính 5 mm
- Dải đo DC: 100 mA (0.10 đến ±99.99 mA) / 1000 mA (1.0 đến ±999.9 mA)
- Độ chính xác DC: ±1% rdg ±5 digits đến ±3% rdg ±10 digits (tùy thuộc vào dải đo)
- Kích thước kẹp: 19 × 113 × 28 mm
- Dải đo AC (50/60 Hz): 100 mA (0.00 đến 99.99 mA); 1000 mA (0.0 đến 999.9 mA); 10 A (0.000 đến 9.999 A)
- Độ phân giải: 0.01 mA (dải đo 100mA) / 0.1 mA (dải đo 1000mA) / 0.001 A (dải đo 10A)
- Độ chính xác AC: ±1% rdg ±10 digits
- Chiều dài cáp kẹp từ xa: 1.2 meters
- Tính năng: Giữ dữ liệu (Data Hold), Tự động tắt nguồn (10 phút), Cân bằng điểm không cho các phép đo DC
- Nguồn điện: 4 x pin AA (LR6), tuổi thọ khoảng 200 hours
- An toàn điện: CAT II 600 V / CAT III 300 V
- Nhiệt độ vận hành: 0 °C đến +50 °C
- Kích thước thiết bị chính: 78 × 155 × 23 mm
- Trọng lượng: Khoảng 280 g
2. Ampe kìm đo điện
- Độ mở hàm kẹp dòng: đường kính 30 mm
- Dải đo DC: 100 mA (0.10 đến ±99.99 mA) / 1000 mA (1.0 đến ±999.9 mA)
- Độ chính xác DC: ±1% rdg ±10 digits (lên đến 300mA) đến ±3% rdg ±10 digits
- Kích thước kẹp: 33 × 170 × 24 mm
- Tính năng chính: Khả năng kẹp lớn để đo bó cáp hoặc dây dẫn riêng lẻ dày.
- Dải đo AC (50/60 Hz): 100 mA (0.00 đến 99.99 mA); 1000 mA (0.0 đến 999.9 mA); 10 A (0.000 đến 9.999 A)
- Độ phân giải: 0.01 mA (dải đo 100mA) / 0.1 mA (dải đo 1000mA) / 0.001 A (dải đo 10A)
- Độ chính xác AC: ±1% rdg ±10 digits
- Đầu ra tương tự: 0 đến 100 mV DC (được thiết kế cho bộ ghi dữ liệu hoặc đồng hồ vạn năng)
- Chiều dài cáp kẹp từ xa: 1.2 meters (cho phép đo ở các vị trí khó tiếp cận)
- Tính năng: Giữ dữ liệu (Data Hold), Tự động tắt nguồn (10 phút), Cân bằng điểm không cho các phép đo DC
- Nguồn điện: 4 x pin AA (LR6), tuổi thọ khoảng 200 hours
- An toàn điện: CAT II 600 V / CAT III 300 V
- Nhiệt độ vận hành: 0 °C đến +50 °C
- Kích thước thiết bị chính: 78 × 155 × 23 mm
- Trọng lượng: Khoảng 280 g
	Bộ
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	Thiết bị kiểm tra an toàn tia lửa
Xuất sứ: EU
	Tự động phát hiện đánh lửa thông qua cảm biến quang học tích hợp; Tự động dừng quy trình thử nghiệm ngay khi hoàn tất việc phát hiện đánh lửa
Thể tích buồng: ≈ 1000 cm3
Áp suất tối đa: > 25 Bar
Van an toàn: Tích hợp van an toàn chịu được áp suất > 80 Bar.
Hệ thống khóa: Thiết bị kẹp bảo mật với hệ thống khóa an toàn
Vật liệu điện cực: Sợi vonfram (tungsten)
Đĩa xoay: Giá giữ đĩa cadmium xoay, được làm kín kép và mạ chrome
Động cơ điện: Động cơ không chổi than, tích hợp bộ truyền động và chức năng hiệu chuẩn vòng quay
Bộ bánh răng: Tỉ số truyền 50:12; chế tạo từ vật liệu Đồng và ZX-100 (chịu mài mòn cao)
Thiết bị cắt dây: Tích hợp dụng cụ cắt sợi vonfram có nắp che bảo vệ an toàn
Thông số Điện và Hỗn hợp khí: Đầu nối xoay điện trở cực thấp: dưới 1mOhm; Tiếp điểm 8 điểm (8-point contact) đảm bảo độ tin cậy.Cổng đấu nối: Giắc cắm bắp chuối (banana plugs) bên ngoài.
Dòng điện thử nghiệm: Lên đến 10A (tùy chọn).Thiết bị trộn khí: Hỗ trợ các hỗn hợp khí nhóm I, IIA, IIB, IIC
Tích hợp bộ hiệu chuẩn tự động nội bộ riêng biệt cho từng nhóm khí, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối cho mọi cấu hình thử nghiệm
Tự động xả áp suất (Automatic pressure release) ngay sau khi phát hiện đánh lửa để bảo vệ buồng thử
Phụ kiện đồng bộ theo tiêu chuẩn của Hãng sản xuất
Kích thước: 1300 x 630 x 800mm;Trọng lượng:  80 Kg
	Thiết bị
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	Ống nhòm quan sát (phạm vi 100 m)
Xuất sứ: Châu Á
	- Độ phóng đại: 10x
- Kích thước vật kính: 42 mm
- Trường nhìn: 5.5 độ 
- Hệ lăng kính: dạng thẳng Roof prisms
- Tráng phủ bề mặt kính chống phản quang, chống nhiễu sáng : Tráng phủ đa lớp đầy đủ (Fully-Multi Coated Lens)
- Khoảng đặt mắt (eye relief) : 16.4 mm
- Thị kính có dạng nấc xoay để căn chỉnh khoảng đặt mắt phù hợp
- Cơ chế tạo ảnh : Central View (hình ảnh 2 ống nhập vào thành 1 để tăng độ nổi 3D của ảnh)
- Cơ chế lấy nét: Central focus, lấy nét trung tâm cho cả 2 ống.
- Hiệu chỉnh thị kính: Có
- Bọc cao su chống sốc, chống trượt: Có
- Chống nước, chống đọng sương: Có
- Hiệu chỉnh pha sóng ánh sáng: Có
- Khối lượng: 669g
	Cái
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	Cáp vải loại 5 tấn
Xuất sứ: Châu Á
	- Sức nâng tối đa khi kéo thẳng: 5 tấn
- Chiều dài sợi cáp: 6m
	Cái
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	Cáp vải loại 3 tấn
Xuất sứ: Châu Á
	- Sức nâng tối đa khi kéo thẳng: 3 tấn
- Chiều dài sợi cáp: 6m
	Cái
	10



Ghi chú:
- Quy cách, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng của hàng hoá yêu cầu nêu trong E-HSMT là yêu cầu tối thiểu. Chủ đầu tư khuyến khích nhà thầu chào thầu các loại hàng hoá có tính năng ưu việt hơn.
- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu nhưng đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, không xung đột.
- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của thiết bị thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng.
- Trường hợp các tài liệu này bằng tiếng nước ngoài thì phải đính kèm bản dịch tiếng Việt và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung bản dịch. Bản dịch tiếng Việt có thể dịch toàn bộ tài liệu hoặc tóm tắt nội dung nhưng phải chứng minh được hàng hoá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Chương V của E-HSMT.
1.3. Các yêu cầu khác
-	Nhà thầu thực hiện các công tác lắp đặt, cài đặt hàng hóa, thiết bị đảm bảo an toàn, hoạt động ổn định, đủ điều kiện để nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Nhà thầu phải có văn bản cam kết sẽ cung cấp các tài liệu kèm theo khi bàn giao hàng hóa để chứng minh tính hợp lệ của hàng hoá đúng như nhà thầu chào trong hồ sơ dự thầu về kỹ thuật, chất lượng và nguồn gốc xuất xứ:
* Đối với hàng hóa nhập khẩu:
+ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) do Phòng thương mại Công nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu cấp (bản gốc hoặc bản sao công chứng), nếu là nước xuất khẩu phải ghi rõ nước sản xuất;
+ Chứng nhận chất lượng (CQ hoặc tương đương) của nhà sản xuất (ghi rõ hàng mới 100% và ghi rõ năm sản xuất), (bản gốc hoặc bản sao công chứng);
+ Tờ khai hải quan; vận đơn; hóa đơn thương mại (Invoice); phiếu đóng gói (Packing list), (bản sao y của đơn vị nhập khẩu);
* Đối với hàng hóa sản xuất trong nước:
+ Phiếu xuất xưởng (Bản gốc hoặc Bản sao công chứng);
(Các văn bản trên nếu là tiếng nước ngoài phải kèm bản dịch công chứng sang tiếng Việt.)
- Nhà thầu có cam kết về hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường.
- Nhà thầu có cam kết hàng hóa được cung cấp không tác động nhiều đến môi trường và nếu có tác động phải đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý.
- Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp hàng hóa không đảm bảo yêu cầu chất lượng mà không do lỗi của Chủ đầu tư.
- Cam kết trong thời gian bảo hành nếu hàng hóa gặp sự cố trong vòng 7 ngày mà không khắc phục được phải đổi hàng hóa mới (mới 100%, chưa qua sử dụng).
- Nhà thầu cam kết thực hiện toàn bộ các yêu cầu kiểm tra, giám định, kiểm định/hiệu chuẩn, kiểm thử chất lượng hàng hóa của Chủ đầu tư theo quy định của Bộ Quốc phòng, chi phí cho công việc này đã được tính toán và phân bổ vào giá trị hàng hóa (không được phát sinh thêm trong quá trình thực hiện hợp đồng).

Mục 2. Bản vẽ: Không có. 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
- Kiểm tra, giám định, thử nghiệm sẽ được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao theo yêu cầu của E-HSMT.
[bookmark: _GoBack]- Cách thức tiến hành kiểm tra, giám định, thử nghiệm: Chủ đầu tư sẽ trực tiếp kiểm tra, giám định, thử nghiệm hàng hóa với sự chứng kiến của nhà thầu. 
- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, giám định, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.


